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LỜI GIỚI THIỆU 

 

 Từ khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại 

thế giới (WTO) năm 2007 đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập kinh tế 

quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng hơn, đạt được nhiều kết quả tích cực, 

khá toàn diện đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Một trong những xu hướng làm 

thay đổi toàn bộ đáng kể cục diện thế giới trong suốt hơn nhiều thập kỷ vừa qua 

chính là tốc độ tăng trưởng nhanh và liên tục của thương mại quốc tế.  

Thương mại quốc tế được hiểu là việc ra các quyết định đầu tư trong sản 

xuất hoặc trao đổi, mua bán và cung cấp hàng hóa và dịch vụ trên phạm vi vượt 

qua biên giới của một quốc gia, trên thị trường khu vực và thị trường toàn cầu. 

Bên cạnh đó, việc hiểu biết và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các loại hình 

chiến lược thương mại quốc tế và các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế 

cũng giúp ích cho các doanh nghiệp đưa ra được lựa chọn hoặc quyết định đúng 

đắn, kịp thời trong hoạt động thương mại quốc tế của mình. 

Các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng đã và đang 

tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các hoạt động thương mại 

quốc tế thông qua hoạt động xuất nhập khẩu; do đó, nếu trình độ kinh tế ngày 

càng được nâng cao, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được cải thiện đi 

đôi với công tác xây dựng và phát triển các hoạt động thương mại quốc tế, đầu 

tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp của ta trong tương lai là xu hướng ngày 

càng phổ biến. Chính vì vậy, Thương mại quốc tế là một trong những môn học 

sẽ giúp cung cấp, trang bị cho sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng 

Tháp kiến thức cần thiết và những kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực này. 

Giáo trình nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp. Ngoài ra, giáo trình này còn có thể 

được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

trên cả nước và các cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý lĩnh vực Thương 

mại quốc tế.    

Đồng Tháp, ngày10 tháng 5 năm 2018 

Chủ biên 

Nguyễn Thị Nhƣ Hằng 
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tế cụ thể, nội dung, các biện pháp tổ chức có hiệu quả các hoạt động 

thƣơng mại này. 

+ Các vấn đề về tài chính, nhân lực trong thƣơng mại quốc tế: phân tích tài 

chính quốc tế trong sự thay đổi tỷ giá hối đoái, các chính sách chủ yếu đối 

với vốn lƣu động và chính sách tài chính đối với thƣơng mại và đầu tƣ 

quốc tế.  

Mục tiêu của môn học: 
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- Về kiến thức:  

+ Mô tả đƣợc môi trƣờng thƣơng mại quốc tế 

+ Trình bày đƣợc các nội dung cần thiết để nghiên cứu thị trƣờng quốc tế 

+ Vận dụng các kỹ năng giao tiếp và đàm phán quốc tế 

+ Phân tích các cách thức xâm nhập thị trƣờng nƣớc ngoài 

- Về kỹ năng:  

+ Thực hiện nghiên cứu, phân tích và dự báo thị trƣờng quốc tế 

+ Ứng dụng kỹ năng thuyết trình qua việc giải quyết các tình huống 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập, phát biểu ý kiến 

đóng góp xây dựng bài. 

+ Hình thành và phát triển kỹ năng cộng tác, làm việc nhóm. 

+ Phát triển kỹ năng tƣ duy sáng tạo, khám phá tìm hiểu thêm ngoài giờ 

học. 

Nội dung của môn học:  

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm tra 

1 

Chƣơng 1:  

Tổng quan về thƣơng mại 

quốc tế 

6 2 4 0 

2 

Chƣơng 2: 

Sự khác biệt trong môi trƣờng 

thƣơng mại quốc gia 

10 3 7 0 

3 

Chƣơng 3: 

Môi trƣờng thƣơng mại và 

đầu tƣ toàn cầu 

8 3 5 0 
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Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành, 

thí nghiệm, 

thảo luận, 

bài tập 

Kiểm tra 

4 

Chƣơng 4 

Chiến lƣợc thƣơng mại quốc 

tế 

10 3 7 0 

5 

Chƣơng 5: 

Các phƣơng thức thâm nhập 

thị trƣờng quốc tế 

8 3 5 0 

6 Kiểm tra 2   2 

7 Thi kết thúc môn học 1 
  

1 

Cộng 45 14 28 3 
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CHƢƠNG 1  

TỔNG QUAN VỀ THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

Mã chƣơng CKT212-01 

Giới thiệu: 

Thƣơng mại quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch, thƣơng mại đƣợc 

thực hiện giữa các quốc gia. Đây là một lĩnh vực năng động, mang tính toàn cầu 

thuộc nhóm ngành thƣơng mại. Hiện nay, lĩnh vực thƣơng mại quốc tế đã có sự 

bùng nổ và ngày càng lan rộng với phạm vi toàn cầu. 

Mục tiêu: 

- Kiến thức: 

+ Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thƣơng mại 

quốc tế, vai trò của sự khác biệt trong môi trƣờng thƣơng mại quốc tế giữa 

các quốc gia về chính trị, pháp luật, kinh tế và văn hóa đối với thƣơng mại 

quốc tế  

+ Giải thích vai trò của quá trình toàn cầu hóa và các xu hƣớng trong môi 

trƣờng thƣơng mại và đầu tƣ toàn cầu đối với hoạt động thƣơng mại quốc tế. 

- Kỹ năng: Vận dụng nội dung toàn cầu hóa để phân tích và giải thích các vấn 

đề thƣơng mại quốc tế đang diễn ra. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình 

học tập, phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng bài.  

1.  KHÁI NIỆM THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

1.1.  Khái niệm  

Thƣơng mại theo cách hiểu thông thƣờng là việc thực hiện các hoạt động 

sản xuất, mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi. 

Khái niệm “Thƣơng mại ” đƣợc bổ sung thêm theo quy định tại khoản 21 

Điều 4 Luật doanh nghiệp năm 2020 là: “Việc thực hiện liên tục một, một số 

hoặc tất cả công đoạn của quá trình từ đầu tƣ, sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm 

hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trƣờng nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận.” 

Thƣơng mại quốc tế đƣợc hiểu đơn giản là việc thực hiện hoạt động đầu tƣ 

vào sản xuất, mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi 

có liên quan đến 2 hay nhiều nƣớc và khu vực khác nhau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1.2.  Phạm vi, đặc điểm của hoạt động thƣơng mại quốc tế 

Thƣơng mại quốc tế liên quan tới hoạt động thƣơng mại trên phạm vi quốc 

tế, có thể là từ hai nƣớc trở lên, có thể liên quan tới một số hay nhiều nƣớc trên 

phạm vi toàn cầu. 

Thƣơng mại quốc tế bị tác động và ảnh hƣởng lớn bởi các tiêu chí và các 

biến số có tính môi trƣờng quốc tế, ví dụ nhƣ hệ thống pháp luật của các nƣớc, 

thị trƣờng hối đoái, sự khác biệt trong văn hóa hay các mức lạm phát khác nhau 

giữa các nƣớc. 

Nguyên tắc đối với một doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động thƣơng 

mại quốc tế là luôn phải có cách tiếp cận toàn cầu, liên quan tới 3 mảng chính:  

 Sản phẩm cung cấp phục vụ thị trƣờng nào (sản phẩm gì? Cho ai? 

Nguồn cung ứng từ đâu? Cung ứng nhƣ thế nào?);  

 Năng lực: Các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, quản trị, tính sở 

hữu và tài chính (để triển khai chiến lƣợc thì cần nguồn lực nhƣ thế 

nào?) => Xây dựng và kiểm soát cơ cấu tổ chức một cách phù hợp 

 Các vấn đề liên quan tới quan hệ công chúng, cộng đồng. 

2.  MÔI TRƢỜNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

2.1.  Khái quát về môi trƣờng thƣơng mại quốc tế  

Thƣơng mại quốc tế khác biệt so với thƣơng mại nội địa do môi trƣờng 

thay đổi khi một doanh nghiệp mở rộng hoạt động của mình vƣợt ra ngoài biên 

giới quốc gia. 

Môi trƣờng thƣơng mại quốc tế là môi trƣờng thƣơng mại ở nhiều quốc gia 

khác nhau. Môi trƣờng này có nhiều đặc điểm khác biệt so mới môi trƣờng trong 

nƣớc của doanh nghiệp, có ảnh hƣởng quan trọng đến các quyết định của doanh 

nghiệp về sử dụng nguồn lực và năng lực. 

2.2.  Nội dung của môi trƣờng thƣơng mại quốc tế  

 Môi trƣờng thƣơng mại quốc tế của doanh nghiệp quốc tế là tổng hòa các 

môi trƣờng quốc gia của các nƣớc, trong đó môi trƣờng quốc gia gồm có môi 

trƣờng chính trị, pháp luật; môi trƣờng kinh tế; môi trƣờng văn hóa.  

2.2.1. Môi trƣờng chính trị, pháp luật:  

 Môi trƣờng chính trị là môi trƣờng trong đó các quan hệ giai cấp, các dân 

tộc, các lực lƣợng xã hội đƣợc thể hiện trong việc giành giữ và thực thi quyền 

lực nhà nƣớc => Chính phủ => Chính sách – các quyết định của chủ thể chính 
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trị, các thiết chế và các thể chế chính trị, các quan hệ giữa giới chính trị với công 

dân, giữa chính phủ với doanh nghiệp.  

Trên thế giới tồn tại nhiều hệ thống chính trị khác nhau (VD nhƣ nƣớc dân 

chủ đa đảng, các nƣớc một đảng, nƣớc quân chủ lập hiến, nƣớc quân chủ chuyên 

chế hoặc nƣớc độc tài chuyên chế). Chính vì vậy, mối quan hệ giữa doanh 

nghiệp và Chính phủ ở các nƣớc khác nhau cũng khác nhau. 

 Rủi ro chính trị là khả năng các hoạt động của Chính phủ mang lại những 

kết quả không mong muốn cho doanh nghiệp ( ví dụ nhƣ quốc hữu hóa tài sản, 

các quy định hay chính sách hạn chế các hoạt động của doanh nghiệp). Rủi ro 

gắn liền với tính bất ổn và một nƣớc đƣợc coi là bất ổn hay có mức độ rủi ro 

chính trị cao nếu nhƣ Chính phủ dễ thay đổi, có bất ổn xã hội, có bạo loạn, cách 

mạng nổi dậy hay chiến tranh, khủng bố… 

 Để hoạt động thƣơng mại quốc tế hiệu quả, một doanh nghiệp quốc tế phụ 

thuộc vào quan điểm, sự thống nhất của Chính phủ nƣớc ngoài và cần hiểu 

biết về mọi khía cạnh liên quan tới môi trƣờng chính trị. 

Một trong những bộ phận của môi trƣờng bên ngoài ảnh hƣởng đến hoạt 

động thƣơng mại của doanh nghiệp là hệ thống luật pháp. Vì vậy, hoạt động 

thƣơng mại quốc tế trƣớc hết đòi hỏi các nhà quản lý, các nhà thƣơng mại phải 

quan tâm và nắm vững luật pháp: luật quốc tế, luật của từng quốc gia, mà ở đó 

doanh nghiệp đã và sẽ hoạt động, cũng nhƣ các mối quan hệ luật pháp tồn tại 

giữa các nƣớc này và giữa các nƣớc trong khu vực nói chung. 

Những yếu tố thuộc môi trƣờng pháp lý tác động đến hoạt động thƣơng mại 

của doanh nghiệp: 

− Các luật lệ và quy định của các quốc gia bao gồm cả luật pháp của 

chính nƣớc mà tại đó nhà thƣơng mại hoạt động (luật quốc gia) và luật 

pháp của các nƣớc, nơi hoạt động thƣơng mại đƣợc tiến hành. 

− Luật tƣ pháp quốc tế, luật công pháp quốc tế, kể cả các điều ƣớc quốc 

tế và các tập quán thƣơng mại. 

− Các tổ chức kinh tế quốc tế ban hành các quy định hƣớng dẫn đối với 

các quốc gia thành viên khi thực hiện các hoạt động hợp tác, liên kết kinh 

tế hoặc yêu cầu sự giúp đỡ của tổ chức đó trong việc phát triển kinh tế xã 

hội. 

2.2.2. Môi trƣờng kinh tế:  

 Về mặt kinh tế, các quốc gia đƣợc chia ra làm 3 loại: nƣớc phát triển, nƣớc 

đang phát triển và nhóm nƣớc kém phát triển. Sự phân biệt về môi trƣờng kinh 
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tế giữa các quốc gia này chủ yếu dựa trên chỉ số thu nhập quốc dân trên đầu 

ngƣời (GDP\ngƣời). Mức độ phát triển kinh tế của mỗi nƣớc cũng quyết định về 

nền giáo dục, cơ sở hạ tầng, công nghệ, chăm sóc y tế và các lĩnh vực khác. 

 Ngoài việc phân nhóm nƣớc dựa trên mức độ phát triển kinh tế, các nƣớc 

còn đƣợc phân loại dựa trên cơ chế thị trƣờng: nền thị trƣờng tự do, nền kinh tế 

kế hoạch tập trung hoặc nền kinh tế hỗn hợp.  

− Nền kinh tế thị trƣờng tự do là những nền kinh tế mà Chính phủ ít 

tác động vào các hoạt động thƣơng mại, các quy luật thị trƣờng nhƣ quy 

luật cung cầu, quy luật giá đƣợc vận hành để ra các quyết định về khâu sản 

xuất và giá cả. 

− Nền kinh tế kế hoạch tập trung là nền kinh tế mà tại đó Chính phủ 

quyết định việc sản xuất và giá cả dựa trên những dự báo về cầu và khả 

năng cung theo mong muốn. 

− Nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế tại đó một số hoạt động đƣợc 

điều tiết bởi cung cầu thị trƣờng, một số hoạt động khác có thể là vì lợi ích 

quốc gia hoặc cá nhân mà Chính phủ đứng ra trực tiếp điều tiết. 

2.2.3. Môi trƣờng văn hóa:  

 Môi trƣờng văn hóa là một trong những thành phần quan trọng của môi 

trƣờng thƣơng mại quốc tế và là nội dung có tính thách thức nhất đối với thƣơng 

mại quốc tế. Văn hóa của một quốc gia đƣợc hiểu là niềm tin và giá trị đƣợc chia 

sẻ bởi cả một quốc gia, đƣợc hình thành bởi các yếu tố nhƣ lịch sử, tôn giáo, vị 

trí địa lý, chính phủ… Vì vậy, các doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố 

này để hiểu về văn hóa của một quốc gia. 

3. MÔI TRƢỜNG CHUNG NHẤT CỦA THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ – XU 

HƢỚNG TOÀN CẦU HÓA  

3.1. Toàn cầu hóa là gì? 

 Toàn cầu hóa là một hiện tƣợng, một quá trình, một xu thế liên kết trong 

quan hệ quốc tế làm tăng sự phụ thuộc lẫn nhau về nhiều mặt đời sống xã hội (từ 

kinh tế, chính trị, an ninh, văn hóa, đến môi trƣờng,…) giữa các quốc gia. 

 Toàn cầu hóa là quá trình hình thành và phát triển các thị trƣờng toàn cầu 

và khu vực, làm tăng sự tƣơng tác và phụ thuộc lẫn nhau. Về mặt kinh tế, giữa 

các nƣớc thông qua sự gia tăng các luồng hàng hóa và nguồn lựcqua biên giới 

giữa các quốc gia cùng với sự hình thành các định chế, tổ chức quốc tế nhằm 

quản lý các hoạt động và giao dịch thƣơng mại quốc tế. 
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3.2. Nội dung của toàn cầu hóa 

Toàn cầu hóa thể hiện qua sự gia tăng ngày càng mạnh mẽ của các luồng 

giao lƣu quốc tế về hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất nhƣ vốn, công 

nghệ, nhân công… 

Toàn cầu hóa thể hiện qua sự hình thành và phát triển các thị trƣờng thống 

nhất trên phạm vi khu vực và toàn cầu. 

Toàn cầu hóa thể hiện qua sự gia tăng số lƣợng, quy mô và vai trò ảnh 

hƣởng của các công ty xuyên quốc gia tới nền kinh tế thế giới. 

Nếu tiếp cận toàn cầu hóa dƣới góc nhìn của doanh nghiệp thƣơng mại quốc 

tế thì toàn cầu hóa có thể nhìn nhận ở góc độ toàn cầu hóa thị trƣờng và toàn cầu 

hóa quá trình sản xuất: 

− Toàn cầu hóa thị trƣờng là việc thị trƣờng quốc gia riêng biệt và đặc 

thù đang hội nhập dần hình thành thị trƣờng toàn cầu. Thị hiếu của ngƣời 

tiêu dùng ở các nƣớc khác nhau cũng có xu hƣớng tiệm cận lại gần nhau và 

gần với chuẩn mực toàn cầu, góp phần tạo nên thị trƣờng toàn cầu.  

 VD: thức uống pepsi, coca-cola; thức ăn nhanh KFC, McDonald’s, các 

hãng xe Honda, Toyota,… 

− Toàn cầu hóa quá trình sản xuất là quá trình cung ứng hàng hóa - 

dịch vụ từ các nơi trên toàn cầu để khai thác, tận dụng đƣợc sự khác biệt 

quốc gia về chi phí và chất lƣợng của các yếu tố sản xuất (vd nhƣ: lao động, 

năng lƣợng, đất đai và vốn). Thông qua việc toàn cầu hóa quá trình sản xuất, 

các doanh nghiệp thƣơng mại quốc tế kỳ vọng sẽ giảm đƣợc tổng cơ cấu chi 

phí hoặc tăng cƣờng đƣợc chất lƣợng hoặc tính năng của sản hẩm họ cung 

ứng trên thị trƣờng, nhờ đó giúp cho doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trƣờng 

toàn cầu đƣợc hiệu quả hơn. 

3.3. Động lực thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa 

 Dỡ bỏ các rào cản trong các hoạt động thƣơng mại, đầu tƣ, dịch vụ, công 

nghệ, sở hữu trí tuệ giữa các nƣớc và lãnh thổ trên phạm vi khu vực và toàn cầu 

cùng với sự hình thành và tăng cƣờng các quy định, nguyên tắc, luật lệ chung 

với cơ cấu tổ chức để diều chỉnh và quản lý các hoạt động, giao dịch Thƣơng 

mại quốc tế theo hƣớng tự do hóa là động lực quan trọng để thúc đẩy quá trình 

toàn cầu hóa. 

Sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ có tác động mạnh mẽ 

tới quá trình toàn cầu hóa, là động lực quan trọng thúc đẩy quá trình này. Những 
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tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ bao gồm những phát minh, sáng chế, 

các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, các giống mới, các phƣơng pháp công nghệ hiện 

đại , các phƣơng thức quản lý mới trong mọi lĩnh vực đƣợc áp dụng vào thực 

tiễn sản xuất, thƣơng mại làm tăng năng suất lao động, tạo ra ngày càng nhiều 

các sản phẩm thặng dƣ cho xã hội với chi phí thấp, giá rẻ hơn, tạo ra tiền đề thúc 

đẩy sự hình thành và phát triển sự phân công, chuyên môn hóa lao động, sản 

xuất và thƣơng mại theo ngành nghề, vùng lãnh thổ và các quốc gia. 

3.4.  Các nhân tố tác động đến toàn cầu hóa 

3.4.1. Các nhân tố tác động thúc đẩy, khuyến khích toàn cầu hóa: 

− Cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt là cách mạng trong công nghệ 

thông tin, công nghệ lƣợng tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh, sẽ thúc đẩy quá trình 

luân chuyển vốn, tài nguyên, nhân lực, thông tin, công nghệ trên phạm vi toàn 

cầu. 

− Tính quốc tế hóa của các hoạt động sản xuất - thƣơng mại ngày đƣợc phát 

triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đi đôi với việc khẳng định vai trò ngày càng 

quan trọng của các công ty đa quốc gia, cty xuyên quốc gia đối với sự phát triển 

của toàn cầu hóa. 

− Sự ra đời và phát triển của kinh tế tri thức ở các nƣớc công nghiệp phát 

triển và các nƣớc công nghiệp mới góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 

tế trên toàn thế giới cũng nhƣ tính linh hoạt rộng khắp của quá trình sản xuất, 

thƣơng mại 

3.4.2. Các nhân tố có ảnh hƣởng hạn chế quá trình toàn cầu hóa: 

− Mâu thuẫn và xung đột lợi ích diễn ra ngày càng gay gắt giữa các nƣớc và 

nhóm nƣớc trên thế giới và các nhóm xã hội trong từng nƣớc trong quá trình 

toàn cầu hóa. 

− Khủng hoảng kinh tế ở các nƣớc lớn hay các trung tâm kinh tế và khu vực 

quan trọng trên thế giới có tác động ảnh hƣởng tiêu cực tới tiến trình phát triển 

toàn cầu hóa, không chỉ làm giảm khối lƣợng các dòng lƣu chuyển hàng hóa, 

dịch vụ, yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất mà còn có dấu hiệu cho sự quay 

lại của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. 

− Những bất ổn về chính trị, xung đột về tôn giáo, văn hóa, sắc tộc, nhân 

quyền và chủ nghĩa khủng bố tiếp tục gia tăng ở nhiều nƣớc và khu vực trên thế 

giới, gây cản trở không nhỏ đối với quá trình thực hiện tự do hóa thƣơng mại 

trên phạm vi toàn cầu và khu vực. 
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3.5. Tác động của toàn cầu hóa 

3.5.1. Tích cực: 

− Tạo ra những cơ hội mới để nâng cao năng suất, sản lƣợng và hiệu quả trong 

sản xuất thƣơng mại. 

− Mở rộng đƣợc thị trƣờng quốc tế cho hàng hóa, dịch vụ  và các yếu tố sản 

xuất. 

− Tăng khả năng tiêu thụ và tiếp cận các nguồn lực cần thiết cho quá trình sản 

xuất thƣơng mại quốc tế (nguyên liệu, vốn, công nghệ…). 

− Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, cải thiện mức sống trên toàn 

thế giới nhờ tăng trƣởng kinh tế và tăng cƣờng khả năng mọi ngƣời dân trên thế 

giới đƣợc tiếp cận với hàng hóa, dịch vụ đa dạng phong phú với giá cả và chi phí 

hợp lý hơn. 

3.5.2. Tiêu cực: 

− Thất nghiệp tăng do nhiều công ty, doanh nghiệp bị phá sản. Sự  cạnh tranh 

giữa lao động giá rẻ ở các nƣớc đang phát triển và lao động tại các nƣớc phát 

triển. Gia tăng sự bóc lột và bất công trong mỗi xã hội và giữa các nƣớc, làm gia 

tăng sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cƣ. 

− Làm phai mờ truyền thống văn hóa và bản sắc dân tộc. 

− Làm hủy hoại môi trƣờng và làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

3.6. Bài tập về toàn cầu hóa 

 Hãy nêu những ảnh hƣởng nổi bật của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế 

Việt Nam hiện nay. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƢƠNG 1 

1. Nội dung của môi trƣờng thƣơng mại quốc tế? 

2. Thế nào là toàn cầu hóa? 

3. Tác động của toàn cầu hóa? 
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CHƢƠNG 2  

MÔI TRƢỜNG THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ  

Mã chƣơng CKT212-02 

Giới thiệu: 

Môi trƣờng thƣơng mại quốc tế là tổng hợp các yếu tố môi trƣờng nhƣ văn 

hóa, chính trị - pháp lý và kinh tế … Những yếu tố này tác động và chi phối 

mạnh mẽ đối với hoạt động thƣơng mại của doanh nghiệp. 

Mục tiêu: 

- Kiến thức: Trình bày các yếu tố của môi trƣờng thƣơng mại quốc tế và tác 

động của nó tới hoạt động thƣơng mại của doanh nghiệp  

- Kỹ năng: Phân biệt đƣợc sự khác biệt giữu thƣơng mại quốc tế và thƣơng 

mại nội địa 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có ý thức tích cực, chủ động trong quá 

trình học tập, phát biểu ý kiến đóng góp xây dựng bài 

1.  SỰ KHÁC BIỆT CỦA MÔI TRƢỜNG VĂN HÓA GIỮA CÁC QUỐC 

GIA 

1.1.  Sự cần thiết phải nghiên cứu văn hóa trong thƣơng mại quốc tế 

Trong thƣơng mại quốc tế, các doanh nghiệp phải làm việc trong những 

môi trƣờng văn hóa khác nhau với những ngôn ngữ, những niềm tin và hành vi 

ứng xử khác biệt. khi tham gia thƣơng mại quốc tế, mỗi doanh nghiệp sẽ có cơ 

hội gặp gỡ khác hàng và đối tác khác nhau với những lối sống,  những quy tắc 

và những thói quen tiêu dung hoàn toàn khác biệt. 

 Văn hóa là những khuôn mẫu có tính chất định hƣớng, đƣợc học hỏi, chia 

sẻ và có giá trị lâu bền trong một xã hội. 

1.2.  Vai trò của văn hóa trong thƣơng mại quốc tế 

Thích nghi với các nền văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng trong nhiều 

nghiệp vụ thƣơng mại quốc tế nhƣ: 

- Phát triển sản phẩm và dịch vụ. 

- Giao tiếp và trao đổi với đối tác thƣơng mại nƣớc ngoài 

- Xem xét và lựa chọn nhà cung cấp và đối tác nƣớc ngoài. 

- Đàm phán và ký kết các hợp đồng thƣơng mại quốc tế. 

- Giao tiếp với khách hàng hiện tại và tiềm năng ở nƣớc ngoài. 

- Chuẩn bị các cuộc triển lãm và hội chợ ở nƣớc ngoài. 
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- Chuẩn bị cho hoạt động quảng cáo và xúc tiến thƣơng mại. 

Sự ảnh hƣởng của văn hóa đến một số vấn đề của thƣơng mại quốc tế nhƣ 

sau: 

- Làm việc nhóm (teamwork): sự hợp tác vì mục tiêu chung của doanh 

nghiệp rất quan trọng đối với sự thành công trong thƣơng mại; 

- Chế độ tuyển dụng nhân viên; 

- Hệ thống lƣơng thƣởng; 

- Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 

- Phong cách lãnh đạo. 

1.3.  Những thành phần quan trọng của văn hóa 

Văn hóa có 8 yếu tố cấu thành cơ bản là: ngôn ngữ, tôn giáo, các giá trị và 

thái độ, phong tục tập quán và chuẩn mực đạo đức, đời sống vật chất, mỹ học, 

giáo dục và cấu trúc xã hội. 

 Dựa trên 8 yếu tố cấu thành của văn hóa, ta có thể thấy văn hóa bao gồm 

cả những yếu tố vật chất (nhƣ hàng hóa, công cụ lao động) và các yếu tố phi vật 

chất (nhƣ tôn giáo, các giá trị…). Ở những mức độ khác nhau, các yếu tố này 

đều có ảnh hƣởng rất lớn đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội của con ngƣời, 

cũng nhƣ hoạt động thƣơng mại của doanh nghiệp. 

1.3.1. Ngôn ngữ: 

 Ngôn ngữ là một yếu tố hết sức quan trọng của văn hóa. Ngôn ngữ đƣợc 

coi là tấm gƣơng để phản ánh văn hóa. 

 Ngôn ngữ còn giúp chúng ta tạo dựng một nhận thức về thế giới. Vì ngôn 

ngữ hình thành nên cách con ngƣời nhận thức về thế giới nên nó cũng có tác 

dụng định hình đặc điểm văn hóa. 

 Thông điệp đƣợc chuyển giao bằng nội dung của từ ngữ, bằng cách diễn tả 

các thong tin đó (ví dụ nhƣ âm điệu giọng nói) và bằng tất cả các phƣơng tiện 

không lời nhƣ cử chỉ, tƣ thế, ánh mắt…  

1.3.2. Tôn giáo: 

Tôn giáo có thể đƣợc định nghĩa nhƣ một hệ thống các tín ngƣỡng và nghi 

thức liên quan đến thần thánh. Mối liên hệ giữa tôn giáo và đới sống xã hội rất 

sâu sắc. 

Tôn giáo còn ảnh hƣởng đến lối sống. Nó tạo ra các mối quan hệ quyền 

lực, trách nhiệm và bổn phận của mỗi cá nhân.  


